
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI  

TRƯỜNG THPT PHÙNG KHẮC KHOAN  

   

 DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A4 

 NĂM HỌC 2023-2024 
 

GVCN: Phạm Thị Thu Phương 

Số điện thoại: 0385795673 

  

Mã lớp: XH01 

STT Họ và tên Ngày sinh 
 

Mã học sinh Ghi chú 

1 Trần Hoài  An 10/10/2008 0140510456   

2 Lê Trí  An 24/09/2008 0141826726   

3 Nguyễn Hoàng  Anh 18/12/2008 0152441952   

4 Trần Thế  Anh 14/09/2008 3432260639   

5 Đinh Nguyễn Trâm  Anh 22/10/2008 0143078252   

6 Ngô Thùy Anh 15/09/2008 0118010612   

7 Nguyễn Ngọc  Anh 07/12/2008 0140707103   

8 Phan Thị Phương  Anh 11/05/2008 3635499690   

9 Trần Phương  Anh 26/11/2008 0117709623   

10 Nguyễn Gia Anh 14/05/2008 0118232453   

11 Trần Ngọc  Anh 10/07/2008 0150446726   

12 Lưu Gia  Bảo 31/01/2008 0117064845   

13 Đỗ Nhi  Bình 09/08/2008 0143891768   

14 
Nguyễn Phạm 

Quỳnh 
Chi 30/12/2008 0117754966   

15 Nguyễn Thùy Dung 16/06/2008 0118237666   

16 Tòng Thế  Dũng 26/09/2008 0143891800   

17 Phạm Quang Duy 03/05/2008 0142096523   

18 Phạm Hoàng  Duy 27/04/2008 0117741938   

19 Đoàn Thùy  Dương 29/08/2008 0140497606   

20 Nguyễn Hương  Giang 07/02/2008 0117914926   

21 Trần Hương  Giang 11/01/2008 0131918935   

22 Phạm Gia Hân 23/09/2008 0143562064   

23 Lê Trịnh Gia Hân 21/11/2008 0143888674   

24 Nguyễn Tuấn Hùng 05/09/2008 0140887128   

25 Trần Gia  Huy 09/08/2008 0139283733   

26 Trần Gia Huy 17/03/2008 0118044963   
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Mã lớp: XH01 

STT Họ và tên Ngày sinh 
 

Mã học sinh Ghi chú 

27 Đỗ Nguyễn Gia Huy 25/01/2008 0118219541   

28 Đào Khánh  Huyền 01/03/2008 0118195086   

29 Nguyễn Phương  Huyền 27/12/2008 0117755070   

30 Dương Lan  Hương 11/11/2008 0118045437   

31 Dương Khánh  Linh 11/11/2008 0118096300   

32 Đoàn Thùy Linh 14/12/2008 0118027634   

33 Nguyễn Thế Long 23/11/2008 0143891671   

34 Trần Bảo  Ngọc 28/12/2008 0133553224   

35 Nguyễn Thiện Nhân 20/09/2008 0134168488   

36 Phùng Nguyên Phú 12/09/2008 0150727561   

37 Phạm Minh  Quân 09/08/2008 0139460310   

38 Trần Anh  Quân 15/12/2008 0140145135   

39 Đỗ Hoàng  Quân 15/01/2008 0140443026   

40 Phạm Minh  Tuấn 16/09/2008 0118185664   

41 Nguyễn Xuân Tùng 31/07/2008 0133323339   

42 Đỗ Nguyệt Thanh 23/02/2008 0140443266   

43 Nguyễn Anh  Thư 18/12/2008 0118247297   

44 Hoàng Ngọc  Trinh 31/01/2008 0117734094   

45 Phạm Khánh  Vy 30/01/2008 0143211696   

46 Trịnh Khánh  Vy 02/10/2008 0118180570  

      

Mã QR Code Zalo GVCN 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2023 
  HIỆU TRƯỞNG 
    

    

    

  Thiều Trần Trung 

 


